PHIẾU LUYỆN TẬP
Phân môn: Luyện từ và câu
Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
Họ và tên:………………………………………………….
Lớp: …………….. Trường:………….……………………
Địa chỉ: ……………………………….…………………...
Số điện thoại: ………………………..…………………….
Gmail:…………………………….……………………….

BÀI TẬP
Bài 1: Xếp các từ chỉ hoạt động, trạng thái theo hai nhóm sau:
(mổ, bơi, ngủ, sợ, lặn, sủa, mững rỡ, cắn, đá, hót, nở, héo)
· Từ chỉ hoạt động:…………………………………………………………..
· Từ chỉ trạng thái:…………………………………………………………..
Bài 2: Điền từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp vào chỗ chấm:
a. Nước ………………. róc rách.
b. Cành hoa phượng ……………theo gió.
c. Bầy sói ………………… vang khắp cánh rừng.
Bài 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a. Mẹ em mua sách vở đồ dùng học tập cho em.
b. Bạn Lan chăm chi ngoan ngoãn.
c. Chú mèo bật dậy đuổi theo con chuột.
